
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới

 tính
Xếp loại TN Ngành tốt nghiệp Ghi chú

1 155D3102010010 HOA HẢI ÂU 13/09/1996 Nam Khá Chính trị học

2 135D4802010135 Phạm Công Tuấn Anh 20/02/1995 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

3 155D4802010052 NGŨ MẠNH DŨNG 28/07/1997 Nam Khá Công nghệ thông tin

4 145D4802010006 Hoàng Văn Hậu 04/08/1996 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

5 155D4802010109 ĐẶNG HỮU HOÀNG 17/10/1997 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

6 155D4802010001 VƯƠNG THÁI HỮU 09/08/1997 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

7 155D4802010044 NGUYỄN VĂN HUY 26/01/1997 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

8 155D4802010227 Trần Quốc Long 10/03/1996 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

9 145D4802010148 Phan Văn Sơn 13/01/1996 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

10 155D4802010020 PHẠM THỊ TÂM 02/02/1997 Nữ Khá Công nghệ thông tin

11 145D4802010065 Nguyễn Ngọc Vũ 28/03/1996 Nam Trung bình Công nghệ thông tin

12 155D5401010099 NGUYỄN THỊ HUẾ 29/10/1997 Nữ Khá Công nghệ thực phẩm

13 175D1402015002 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1985 Nữ Khá Giáo dục mầm non

14 175D1402015005 Nguyễn Thị Minh 06/03/1995 Nữ Trung bình Giáo dục mầm non

15 176523403010023 Vương Thị Phương 16/09/1995 Nữ Khá Kế toán VB 2

16 17652340301VB2037 Nguyễn Bá Thông 10/10/1992 Nữ Khá Kế toán VB 2

17 176523403010031 Phạm Huyền Trang 12/06/1992 Nữ Khá Kế toán VB 2

18 176523403010004 Đặng Thành Trung 05/08/1983 Nữ Khá Kế toán VB 2

19 165TDV100425 NGUYỄN THỊ NGA 08/08/1997 Nữ Trung bình Kế toán

20 165TDV100373 HỒ THỊ QUỲNH 29/07/1998 Nữ Trung bình Kế toán

21 145D3403010014 Lê Thị Huyền Trang 14/08/1993 Nữ Trung bình Kế toán

22 165TDV100017 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 06/02/1998 Nữ Khá Kế toán
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23 165TDV100205 VÕ THỊ QUỲNH TRANG 02/08/1998 Nữ Khá Kế toán

24 175D3403015003 Lê Thị Ngọc Tú 05/08/1991 Nữ Khá Kế toán

25 165TDV100196 LÊ THỊ YẾN 10/10/1998 Nữ Khá Kế toán

26 165TDV100461 MAI THỊ HẢI YẾN 16/03/1998 Nữ Trung bình Kế toán

27 145D4801010030 Trần Văn Tùng 25/06/1996 Nam Trung bình Khoa học máy tính

28 145D5202070003 Lê Văn Tuấn 28/10/1995 Nam Trung bình Kỹ thuật điện tử, truyền thông

29 155D5802085014 Nguyễn Đức Quỳnh 14/04/1991 Nam Trung bình Kỹ thuật xây dựng

30 165TDV400565 TRẦN QUỐC BẢO 07/06/1998 Nam Trung bình Luật

31 165TDV400270 LÔ GIANG BÚP 23/05/1998 Nữ Trung bình Luật

32 155D3801010145 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 27/09/1997 Nam Khá Luật

33 165TDV400630 HOÀNG BẢO THƯỢNG 14/10/1998 Nam Khá Luật

34 165TDV400313 TỐNG THỊ THÙY DUNG 18/11/1998 Nữ Khá Luật kinh tế

35 155D3801070125 ĐINH VĂN HẢI 21/11/1997 Nam Khá Luật kinh tế

36 155D3801070399 NGUYỄN NGỌC SƠN 14/08/1997 Nam Trung bình Luật kinh tế

37 165D22020100006 NGUYỄN THỊ HẰNG 11/08/1998 Nữ Khá Ngôn ngữ Anh

38 165D22020100099 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/02/1998 Nữ Khá Ngôn ngữ Anh

39 165D22020100110 ĐẶNG THỊ HOÀI 06/02/1998 Nữ Khá Ngôn ngữ Anh

40 165D22020100071 LÊ THỊ HỒNG LAM 25/01/1998 Nữ Khá Ngôn ngữ Anh

41 165D22020100062 ĐẶNG THỊ LY 20/03/1998 Nữ Giỏi Ngôn ngữ Anh

42 155D6201090012 LÊ CÔNG TUẤN 07/11/1997 Nam Trung bình Nông học

43 145D8501010178 Lưu Thục Uyên 18/06/1996 Nữ Trung bình Quản lý tài nguyên và môi trường

44 165TDV400613 TRỊNH THỊ LAM GIANG 11/09/1998 Nữ Giỏi Việt Nam học

45 165TDV400409 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/02/1998 Nữ Khá Việt Nam học

Danh sách có 45 (bốn mươi lăm) sinh viên tốt nghiệp./.
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